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STT 
MÃ CỔ 

ĐÔNG 
HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ 

LÝ DO CHUYỂN 

HOÀN 

1 00000491 Huỳnh Thị Tiên                                                                                                                                 
53 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa kao Q.I 

TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

2 00004096 
Đinh Hoàng Uyển 

Nhi 

107C Trƣơng Định - P.6 - Quận 3  TP 

HCM 

KO NGUOI 

NHAN 7/8 

3 00000772 Trịnh Kim Tiến 249/216 Lý Thái Tổ -Q.1  TP HCM ko so 9/8 

4 DAB09033 Đinh Vũ Trí 
60 Ngõ 31 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà 

Nội 
DI NOI KHAC 8/8 

5 00000531 Nguyễn Vũ Phan 
271H Nguyễn Trọng Tuyển - Q.PN TP 

HCM 
co so ko ten8/8 

6 00001428 Nguyễn Thanh Vinh 107 C Trƣơng Định -P.6-Q3  TP HCM 
vang thuong xuyen 

8/8 

7 DAB091007 Ngô Kim Đạt 
449/2D Lê Quang Định, P.5, Q. Bình 

Thạnh TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

THÔNG BÁO  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG KHÔNG PHÁT ĐƯỢC THƯ  

TRONG ĐỢT XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA VIỆC BỔ 

SUNG MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀO GIẤY PHÉP HĐKD CỦA 

NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 

Kính gửi Quý Cổ đông Ngân hàng Đông Á, 

Ngày 02/08//2013, Ngân hàng Đông Á tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ 

sung một số ngành nghề kinh doanh vào giấy phép HĐKD của Ngân hàng Đông Á. Đến 17h ngày 

27/8/2013, Ngân hàng Đông Á chính thức chốt lƣợc thƣ phản hồi về.  Tuy nhiên, theo thông báo từ 

Bƣu điện TP.HCM – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công Ty Bƣu Chính Việt Nam có một số 

trƣờng hợp không thể chuyển thƣ vì sai thông tin hoặc không có ngƣời nhận ( đính kèm danh sách   

chi tiết). 

Ngân hàng Đông Á xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông các thƣ chuyển hoàn về và kính đề 

nghị Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty Chứng khoán Đông Á (Số điện thoại: (08) 3821.8666 

nhấn 114) để điều chỉnh thông tin (nếu có).  

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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8 00000586 
Nguyễn Thị Minh 

Thƣ 

98 Trƣng Nữ Vƣơng - P.04 - Q.Gò 

Vấp  TP HCM 

DUNG SO KO 

TEN 8/8 

9 00000621 Võ Thị Bạch Hƣơng 
Lô 38 Khu TT 778 Ng.Kiệm- P.4-

Q.PN  TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

10 00003421 
Công ty CP Chứng 

Khoán SME 

Tầng 3-4 Toà Nhà Vinaplast-Tai Tam, 

39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ng nhan da chuyen 

di noi khac 

11 00002261 Trần Thanh Kiên 20B Làng Yên  Phụ - Tây Hồ - Hà Nội k co dc nay 

12 DAB092366 
Trƣơng Hoàng 

Lƣơng 

30D Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1 

TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

13 DAB09794 Trần Minh Phong 
249 Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.4 TP 

HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

14 00002486 Lê Đại Thắng 
22 Ngõ 2 Lê Văn Hƣu - Hai Bà Trƣng 

- HÀ NỘI 

ng nhan di noi 

khac 

15 00000643 Nguyễn Nghĩa Hiệp 
53 Nguyễn Bĩnh Khiêm -P. Đa kao - 

Q.I TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

16 00003714 Quan Mỹ Ngọc 
11B-B2 Hoa Đào - P. 2 - Q.Phú 

Nhuận  TP HCM 
ko so 9/8 

17 DAB09788 Chu Văn Hiểu 
Khu Minh Trụ, Phƣờng Ngô Quyền, 

Tp. Bắc Giang 
dc thieu 

18 00000075 Trần Hà 
BD2 -3 Mỹ Phát -P. Tân Phong -Q.7  

TP HCM 
co so ko ten8/8 

19 00000435 Tạ Hoàng Phƣơng 
38 - 40 Thống Nhất - Nha Trang 

KHÁNH  HÒA 

thong nhat k co ten 

duong 9/08 

20 DAB092451 Trƣơng Anh Minh 
345/60 Trần Hƣng Đạo, P. Cầu Kho, 

Q.1  TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

21 DAB092452 Trƣơng Ánh Loan 
345/60 Trần Hƣng Đạo, P. Cầu Kho, 

Q.1 TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

22 DAB092469 Bùi Tƣờng Vi 151E Hai Bà Trƣng, P.6, Q3 TP HCM DI NOI KHAC 8/8 

23 00003821 
Nguyễn Hữu Đức 

Anh 

75 TT Kim Điện - Yên  Phụ - Tây Hồ 

- HÀ NỘI 
dc cu da thay doi 

24 DAB091035 Đỗ Thị Châu Linh 
78-80 Cách Mạng Tháng 8, P.6, Q3 

TP HCM 
KO TEN 8/8 

25 00003740 Lê Thị Anh Thƣ 
143/2K1 - Ung Văn Khiêm - P.25 - Q. 

Bình Thạnh TP HCM 

DI KO DE LAI 

DIA CHI8/8 

26 00000514 Lê Công Minh 
165 Nguyễn Đình Chính-P.11 Q. Phú 

Nhuận TP HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

27 DAB091062 Lƣơng Minh Thái 

Phòng 303,nhà 17T7 khu đô thị mới 

Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, 

HN 

vang thuong xuyen 

k phat dc 

28 00002435 Nguyễn Duy Khoa 
234 Lô O Cc Nguyễn Kim  - P.7- 

Quận 1   TP HCM 

DI KO DE LAI 

DIA CHI8/8 
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29 00003874 Phạm Trọng Nghĩa 
25 Trần Quang Diệu - P.13 - Q3  TP 

HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

30 DAB092298 Hồng Uyển Trân 
373 Trần Hƣng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1 

TP HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

31 DAB092319 Bùi Công Phƣơng 78-80 CMT8, P.6, Q3 TP HCM 
VAN THU TU 

CHOI NHAN 7/8 

32 DAB092340 Nguyễn Văn Dình 
78-80 Cách Mạng Tháng 8, P.6, Q3 

TP HCM 

VAN THU TU 

CHOI NHAN 7/8 

33 DAB092368 Nguyễn Thế Linh 
B6 Đƣờng 672, P. Phƣớc Long B, Q.9, 

Tp HCM 

DI KO DE LAI 

DIA CHI8/8 

34 DAB09208 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

204/10 Cách Mạnh Tháng Tám, P.5, 

Q.Tân Bình   TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

35 DAB09588 Trần Thanh Hiền 
Lô B7 Khu LAZER, Hoàng Cầu, Ô 

Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

den phat 2 lan k 

phat dc vang 

thuong xuyen 

36 00000387 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hà 
344/8 Ba Đình, P.10, Q.8 TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

37 DAB09976 Nguyễn Văn Phú 
78-80 Ngân hàng Kiên Long, CMT8, 

P.6, Q3 TP HCM 

VAN THU TU 

CHOI NHAN 7/8 

38 00000886 
Nguyễn Thị Minh 

Tâm 

3 Nguyễn Oanh, P.10, Q.Gò Vấp   TP 

HCM 

DI KO DE LAI 

DIA CHI8/8 

39 00000899 Trần Thanh Tùng 
4/7Đặng Công Bỉnh - xã Tân.T.Nhì - 

Hóc Môn 

ko co so dt ko lien 

lac dc 9/8 

40 00001437 Lâm Tấn Phƣớc 279 Hùng Vƣơng - P.9-Q.5  TP HCM 
CO SO KO TEN 

8/8 

41 00000428 
Nguyễn Thị Thu 

Phong 

29/1C Phan Xích Long - P.3 Q.Phú 

Nhuận  TP HCM 
dia chi sai 8/8 

42 00003524 Dƣơng Thị Mỹ Linh 
41/10 đƣờng số 13 Dƣơng Quảng Hàm 

- P.5-Q.GV TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

43 00000870 Trần Thị Mỹ Chánh 
11.05 Block 3 Cc Mỹ phƣớc -P. 2 - 

Q.Bình Thạnh TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

44 00000467 Tạ Thị Phƣơng Lý 
201/59 G Hoàng Việt P.4 - TÂN 

BÌNH TP HCM 
KO SO 8/8 

45 00002246 Trần Thị Thu Hiền K2 Đức Giang - Gia lâm - Hà Nội dc thieu so nha 

46 DAB09410 
Nguyễn Thị Kim 

Ngân 
94 Bùi Thị Xuân, Hà Nội 

k biet ng nhan 

12/08 

47 DAB09437 Ngô Quốc Việt 
78-80 Cách Mạng Tháng Tám, P.6, Q3 

TP HCM 

VAN THU TU 

CHOI NHAN 7/8 

48 DAB09450 
Nguyễn Thị Ánh 

Phƣợng 

558 Lô S Khu Tái Thiết Hoàng Diệu, 

Q.4 TP HCM 
KO TEN 8/8 

49 00003753 Nguyễn Thu Phƣơng 
18N7A Trung Hoà - Nhơn Chính - Q. 

Thanh Xuân - HÀ NỘI 

phat 2 lan vang 

vang hoi k ai biet 

chu nha 13/08 
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50 00002256 Trần Thị Hải Yến 
69 Ngõ 192 Phố Lê Trọng Tấn - Hà 

Nội 

NHA CHO THUE 

HOI K AI BIET 

NG NHAN 13/08 

51 00003417 Nguyễn Ngọc Hà 
101/1 Đinh Bộ Lĩnh - P.26 - Q.Bình 

Thạnh TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

52 00000909 Trƣơng Mỹ Em 
1340 Nguyễn Trung Trực, An 

Bình,TX Rạch Giá KIÊN GIANG 
DI NOI KHAC 8/8 

53 00002264 Trần Quốc Tú 
28/6 Đỗ Quang Đậu - P.P. Ngũ Lão - 

Q.I TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

54 00002248 Trần Thị Tám 
W2104 Theuanor, Mỹ Trì, Mỹ Đình, 

Từ Liêm, Hà Nội 

vang thuong xuyen 

k phat dc 

55 DAB092332 Ma Thị Tuyết Nhung 
494 An Dƣơng Vƣơng, P.4, Q.5   TP 

HCM 

CO SO KO TEN 

8/8 

56 DAB092385 Trần Vũ Hạ Quyên 
78-80 Cách Mạng Tháng Tám, P. 6, 

Q3 TP HCM 

VAN THU TU 

CHOI NHAN 7/8 

57 00001394 
Trần Thị Thanh 

Hằng 

168/34 H Đƣờng D2 - P.25 - Q.Bình 

Thạnh TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

58 00001338 Bùi Thị Việt Hà 
166C Thích Quảng Đức - p. 4 - Q.PN 

TP HCM 

DI KO DE LAI 

DIA CHI8/8 

59 DAB09077 Phạm Bích Thu 
25 Đặng Trần Côn, Quốc Tử Giám, 

Hà Nội 
k biet ng nhan 

60 00002837 Phạm Bá Thiện 
2/14B( số mới100 ) Nguyễn Văn 

Lƣợng-P.17-Q.Gò Vấp  TP HCM 

CO SO KO TEN 

8/8 

61 DAB09244 Hồng Vĩ Thành 2E Lạc Long Quân, P.5, Q.1  TP HCM dia chi sai 8/8 

62 DAB09535 Bùi Văn Giảng 
153/50 Tân Thọ, P.8, Q.Tân Bình   TP 

HCM 
KO SO 7/8 

63 00001423 Phan Khánh Hà 
6 Tôn Đàn - P.201 - Q.Hoàn Kiếm - 

HÀ NỘI 

NG NHAN DA DI 

NOI KHAC 

64 00002660 Lƣu Bá Thƣờng 
P.3- Tầng 11 - Tháp B - 191 Bà Triệu 

- HÀ NỘI 
k co ng nhan 12/08 

65 00001231 Nguyễn Thị Hiên 
Kho quỹ - VP Bank - 4 Dã Tƣợng - 

Hoàn Kiếm - HÀ NỘI 

vp k co ng nen 

vthu tu choi 

66 DAB092263 Phạm Văn Thảo 
07A Nhiêu Tƣ, Q. Phú NhuậnTP 

HCM 

DI KO DE LAI 

DIA CHI8/8 

67 DAB092335 Ma Văn Quảng 
90A/3 Âu Dƣơng Lân, P.3, Q.8 TP 

HCM 

KO NGUOI 

NHAN 8/8 

68 DAB09367 Phạm Tiến Quảng 208 Nguyễn Trãi, Q.1 TP HCM dia chi sai 8/8 

69 DAB09673 Tạ Thị Thanh Hƣơng 
98/8 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình   

TP HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

70 00003551 
Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh 

A5 CX Nhiêu Tứ - Đƣờng Trần Kế 

Xƣơng - P. 7 - Q.PN TP HCM 

DI KO DE LAI 

DIA CHI8/8 
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71 00002228 Võ Thị Thu Vân 
39 Tăng Bạt Hổ -P.11- Bình Thạnh TP 

HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

72 00002453 Nghiêm Minh Tiến 
415 An Dƣơng Vƣơng-P.14-Q.5  TP 

HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

73 00001862 Trần Hồng Ngọc 
79C Cô Bắc-P.Cô Giang -Q.I TP 

HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

74 00003572 Bùi Thu Hằng 
Ô 8 Tập Thể Hội KTSƣ - Tổ 87 - P.Ô 

Chợ Dừa - HÀ NỘI 
dung so k ten 

75 00003580 
Nguyễn Ngọc 

Phƣợng 
35A Đƣờng 3/2 -P.11 - Q.1  TP HCM 

DI KO DE LAI 

DIA CHI8/8 

76 DAB092482 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 

67/7 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q3 TP 

HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

77 00002325 Doãn Thu Huyền 164 Lƣơng Bằng - Đống Đa -HÀ NỘI 
dung so k ten 

12/08 

78 00000552 Đoàn Thị Kim Cúc 17 Lê văn Sĩ - P,13 - Q.PN TP HCM   

79 00001262 Nguyễn Phan Long 
103/5B - Lý Tự Trọng - P. An Phú - 

Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ 
DI NOI KHAC 8/8 

80 DAB092162 Nguyễn Văn Hà 
Số 7, B6, Tập thể Đại học Văn Hóa, 

Hà Nội 

dc thay doi, so cu 

da thay doi 

81 DAB09150 Nguyễn Trung Châu 
5B/22 Huỳnh Văn Nghệ, P.15, Q.Tân 

Bỉnh, TP HCM 
KO SO 7/8 

82 00002570 Bùi Thị Hằng 

CẦN THƠy BAMC NHĐTPTVN-

Tầng 20 Tháp A -VINCOM -191 Bà 

Triệu-HÀ NỘI 

VAN THU TU 

CHOI NHAN 7/8 

83 00002833 Đỗ Thị Hồng Hạnh 
44 Phố Nguyễn Chánh -P.Phúc La - 

TX Hà Đông - Hà Tây 
DI NOI KHAC 8/8 

84 00002904 Tô Thanh Nghiệp 
139 Hai Bà Trƣng - P. 6 - Quận 3  TP 

HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

85 00002049 
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích 

A108 Chung cƣ Botanic, 312 Nguyễn 

Thƣợng HIền, P.5, Q. Phú NhuậnTP 

HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

86 DAB09668 Nguyễn Thị Hƣờng 38B Lý Thái Tổ, P.1, Q.1  TP HCM DIA CHI SAI 8/8 

87 DAB092214 
Nguyễn Nhƣ Nguyên 

Phƣơng 

Phòng 11.3 Chung cƣ Khang Phú, Số 

67 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, 

Q. Tân Phú 

vang thuong xuyen 

8/8 

88 DAB09078 Phạm Ngọc Biên 138 Giảng Võ, Hà Nội dung so k ten 

89 00003920 Phan Thị Nhƣ Luyện 
123/34 Nguyễn Xí - P.26 - Q.Bình 

Thạnh TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

90 DAB09648 Phạm Dƣơng Thoa 
343/33G Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, 

Q.Tân Bình   TP HCM 
KO TEN 8/8 

91 00002443 Nguyễn Anh Dũng 
18/A 4 Đƣồng Phan Chu Trinh - P.2 -  

Bình Thạnh TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 
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92 00002225 Vũ Công Hƣng P3 A1 Tổ 13 Trung Liệt - Hà Nội 

DC CU DA THAY 

DOI HOI K AI 

BIET 

93 00003896 Bùi Đức Hoa 
409/11 Nguyễn Trọng Tuyển - P.2 - 

TÂN BÌNH TP HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

94 00002661 Lƣu Hoàng Yến 122 Bà Triệu -Hà Nội 
nha dang xay k co 

ng nhan 12/08 

95 00002747 Nguyễn Thị Hà 
21 ngõ 84/24 Ngọc Khánh - Ba Đình - 

Hà Nội 

vang thuong xuyen 

k phat dc 

96 00002797 Nguyễn Thị Vƣợng 
Tổ 58 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà 

nội 
dc thieu so nha 

97 00003525 Hoàng Anh Dũng 
10/6 Đƣờng Số 5 Dƣơng Quảng Hàm - 

P.5 - Q.Gò Vấp  TP HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

98 DAB092303 Nguyễn Tuấn Kiệt 
47/2A Đƣờng số 7, P. Tam Kỳ, Q. Thủ 

Đức  TP HCM 
dia chi sai 8/8 

99 00002916 Trần Lan Anh 
Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn KIếm - Hà 

Nội 
DI NOI KHAC 8/8 

100 DAB092273 
Mai Văn Thanh 

Tùng 

134/17/21 Lý Chính Thắng, P.7, Q3 

TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

101 00002493 Lê Hoàng Yến 
22 Ngõ 2 Lê Văn Hƣu - Q.Hai Bà 

Trƣng HÀ NỘI 

ng nhan chuyen di 

noi khac 

102 DAB09326 
Nguyễn Thị Ánh 

Mai 
94 Bến Vân Đồn, P.4, Q.4 TP HCM DI NOI KHAC 8/8 

103 DAB09089 Lý Châu Thúy 35 Trần Nhân Tông, Hà Nội 
nha dang xay k co 

ng nhan 

104 DAB09620 Trần Thị Kim Chi 
P.1106, Nhà 17T6, Trung Hòa - Nhân 

Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

K CO NG  NHAN 

13/08 

105 00003054 Đậu Thị Thúy Vân 
Nhà 6 -P.108 TT Nam Đồng- Q. Đống 

Đa -Hà Nội 
dc k day du 

106 DAB09626 Đặng Thị Mỹ An 
Phòng 6 - H3A - Thanh Xuân Nam, 

Hà Nội 
vang thuong xuyen 

107 DAB09797 Vũ Thị Thu Hƣơng 
138/64 Trƣơng Công Định, P.14, Q. 

TB TP HCM 

CO SO KO TEN 

8/8 

108 00001807 Cao Thị Vân 
23 Nguyễn Văn Thủ - Đa Kao - Q.I 

TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

109 00002190 Phạm Trƣờng Sơn 224 Cao Đạt - P.1 - Q.5  TP HCM DI NOI KHAC 8/8 

110 00001194 Hoàng Thị Mỹ 
39 Đƣờng Phú Châu -KP I - P. Tam 

Bình -Q. TĐ 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

111 00002560 Nguyễn Thị Thu 
84N Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, 

Q.1 TP HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

112 DAB19003 
Tổng CTCP Đầu Tƣ 

XD&TM Việt Nam 

Tầng 4 Nhà HH2, Yên Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

da chuyen di noi 

khac 14/08 
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113 DAB091029 
Nguyễn Đình 

Chƣơng 

198/1 Bis 5 Lạc Long Quân, P.8, Q. 

Tân Bình TP HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

114 00003031 Lê Thị Bích Dung 31/1 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội k co ngo  k phat dc 

115 00002908 Trần Bá Siêu 65A Lãn Ông - Hà Nội 
ng nhan chuyen di 

noi khac 

116 DAB09324 Lê Thị Ánh Tuyết 
1F6-4 Sky Garden, P.Tân Phong, Q.7   

TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 9/8 

117 00004230 Nguyễn Thúy Nga 
305/72 Lê Văn Sỹ - P.1 - Q.Tân Bình  

TP HCM 

di ko de lai dia chi 

8/8 

118 00003635 Đào Thị Lan Hƣơng 
C01915 Cc Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình 

Thạnh TP HCM   TP HCM 
k so 09/08 

119 00002848 Phạm Thị Bích Vân Số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội DI NOI KHAC 8/8 

120 00003347 Lê Bích Thủy 
Số 1 Nhà H1 Khu TT Vĩnh Hố - Đống 

Đa - Hà Nội 

k biet ng nhan goi 

dien k co so may 

nay 

121 00003870 Nguyễn Tài Việt 9/25 Phú Lộc - Q.Tân Bình  TP HCM KO SO 8/8 

122 00003088 Nguyễn Lan Hƣơng 
41 nhà E, TT XNK Khoáng Sản, số 1 

Tân Ap, Phúc Xá, Hà Nội 

k biet ng nhan dc 

cu thay doi 

123 DAB09222 Lâm Thị Lệ Hồng 
4/89 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, 

Q.1 TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

124 DAB09310 Phan Sum 
65D Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình 

Thạnh TP HCM   TP HCM 

di ko de lai dia chi 

8/8 

125 DAB09839 VÕ THÙY TRINH 
175/B1 Lý Thƣờng Kiệt, P.8, Q.Tân 

Bình  TP HCM 
KO SO 8/8 

126 00003621 Nguyễn Thị Thuận 
Tổ 4 cụm 4 Khƣơng Đình- Thanh 

Xuân, Hà Nội 
dc thieu 13/08 

127 DAB09424 
Đoàn Thị Hƣơng 

Giang 
354 Cao Thắng, P.12, Q.1  TP HCM 

CO SO KO TEN 

8/8 

128 00002666 Mai Thị Hƣng 
Phòng 1103-nhà 14T4-Tầng 11 Phố 

Hg Đạo Thúy -TX-HÀ NỘI 
K CO NG NHAN 

129 00002794 Nguyễn Thị Tuệ 
C/c 671 Hòang Hoa Thám - Tầng 10 - 

Phòng 1012 -Q.BĐình- Hà Nội 
DI NOI KHAC 8/8 

130 00002216 Vũ Thị Quỳnh Hoa 
8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - HÀ NỘI ( 

VP Bank ) 

ng nhan di noi 

khac 

131 00004225 Đặng Thị Minh Hòa 
P5/27 Ấp 6 Xã Vĩnh Lộc A - Bình 

Chánh TP HCM 
dung so k ten 9/08 

132 DAB09180 Nguyễn Bích Thủy 37 Trƣơng Hán Siêu, Hà Nội 
 chueyn di noi 

khac 

133 00003103 Nguyễn Phƣơng Chi 
114 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà 

Nội 
 DI NOI KHAC 
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134 DAB092218 Lƣơng Thành Tâm 
586 Vành Đai, P. 4, Thị xã Sóc Trăng, 

Tỉnh Sóc Trăng 
KO SO 8/8 

135 DAB09357 Nguyễn Thị Hạnh 
99/8A Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình 

Thạnh TP HCM   TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

136 00002351 Nguyễn Thúy Nga 
305 E/99A Huỳnh Văn Bánh-P.11-

Q.PN  TP HCM 

vang thuong xuyen  

9/8 

137 00002905 Từ Tiến Phát 
127/32 Cô Giang - P. 2 - Q.Phú Nhuận  

TP HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

138 00002419 Nguyễn Nhƣ Cƣơng 16 Nguyễn Hiền -P.4 - Q3  TP HCM 
VANG THUONG 

XUYEN 10/8 

139 00003363 Lê Thị Mai Phƣơng 
905 Lô G Khu Dân cƣ miếu nổi, P.3, 

Q.Bình Thạnh TP HCM 

vang thuong xuyen  

9/8 

140 00002250 Trần Thị Nhƣ Hà 

187B Giảng Võ -Hà Nội (CẦN 

THƠCP Đầu Tƣ và Phát Triển Giáo 

Dục-HÀ NỘI) 

da chuyen di noi 

khac 

141 DAB09538 Trần Thị Minh Đức 31 Phùng Hƣng, P.13, Q.5   TP HCM 
CO SO KO TEN 

8/8 

142 00001444 Lƣơng Thị Mỹ Hạnh 
Lầu 8 Số 19 - 25 nguyễn Huệ - Q.1  

TP HCM 

DIA CHI THIEU 

8/8 

143 00003337 Mã Văn Lộc 
129 Lê Hồng Phong - P3 - Q5 TP 

HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

144 00004182 Lê Thu Vân 
04 Nguyễn Huy Tƣởng - Q.Bình 

Thạnh TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

145 00001552 Đỗ Thị Bạch Tuyết 
130 Phan Đăng Lƣu - Q.Phú Nhuận  

TP HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

146 00000638 Nguyễn Thiện Tâm 
376 Phạm Văn Hai - P. 3 - Q.Tân Bình  

TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

147 00002872 Phạm Văn Viết 
Phòng 133 Chung Cƣ I9, Thanh Xuân 

Bắc, Hà Nội 

den nhieu lan vang 

thuong xuyen 

148 00003246 Trần Thị Minh Hạnh 
23 Vân Côi - P.7- Q. Tân Bình TP 

HCM 

di ko de lai dia chi 

8/8 

149 00003523 Đào Hữu Thành 
Số 12 ngách 34/11 - Au Cơ - Tây Hồ - 

Hà Nội 

da chuyen di noi 

khac 

150 00000873 
Dƣơng Thị Thu 

Trang 

19/1 Lê Lợi, P.4, Q. Gò Vấp   TP 

HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

151 00002782 Nguyễn Thị Quý 224 Cao Đạt - P.1 - Quận 5 TP HCM DI NOI KHAC 8/8 

152 00003050 Mai Thị Bạch Liên 
10/2 Cách Mạng Tháng Tám - P.5 - 

Q.Tân Bình  TP HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

153 00003082 Nguyễn Hồng Nhung 31 tổ 10, Thanh Xuân Trung, Hà Nội đc cũ đã thay đổi 

154 00003602 
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
71B Hàng Trống - HÀ NỘI 

ng nhan di noi 

khac 
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155 00003866 Nguyễn Thanh Toàn 
25/8 Trần Khắc Chân ,  P.Tân Định, 

Quận 1  TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

156 DAB09196 Nguyễn Văn Hiếu 
Tân Xuân, Xuân Định, Từ Liêm, Hà 

Nội 

THIEU SO NHA 

NGO NGACH 

157 00002332 
Nguyễn Vƣơng Chí 

Hiếu 

32A Trần Quang Diệu - Đống Đa - Hà 

Nội 

den phat 2 lan k 

phat dc vang 

thuong xuyen 

158 00002423 Nguyễn Nam Anh 

P320 Toà Nhà PeTro tower - số 8 

Hoàng Diệu - Vũng Tàu ( CẦN 

THƠY CP Dầu Khí 

di ko de lai dia chi 

8/8 

159 00003643 Bùi  Thị Phƣơng Lan 
Số 2 Thi Sách, Hoa Lâm Buiding, 

P.202, HÀ NỘI 

dung so k ten 

12/08 

160 DAB09457 Cao Thị Huyền Trân 
35/37 Đƣờng số 4, P. Trƣờng Thọ, 

Thủ Đức  TP HCM 
ko so 8/8 

161 00002280 Tôn Quang Minh 
194/10 Bùi Đình Tuý - P.12 - Q.Bình 

Thạnh TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

162 00002600 Hoàng Thị Mai Thảo 
Phòng 1106 A M3-M4 Nguyễn Chí 

Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

ng nhan da chuyen 

di noi khac 

163 00000726 Lƣơng Ánh Trúc 12A 4 -4 Sky 3, P.Tân Phong, Quận 7 
vang thuong xuyen  

9/8 

164 DAB09096 Hoàng Thị Mỹ Loan 
24/431/10  Đất Thánh, P.6, Q.Tân 

Bình   TP HCM 
KOSO 8/8 

165 DAB092216 Nguyễn Thị Nghi 23 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
dc k day du k phat 

dc 

166 DAB092348 Cao Minh Khoa 
46 Đƣờng số 6, KP 4, H. Bình Chánh 

TP HCM, Thủ Đức  TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

167 DAB092374 Phạm Đình Hậu 
52B Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q.1 

TP HCM 
VANG 7/8 

168 DAB092436 Phùng Trọng Nghĩa 
Lầu 9, Tòa nhà Stars Số 33 Mạc Đĩnh 

Chi, Q.1  TP HCM 

CO SO KO TEN 

8/8 

169 DAB09573 Đào Thị Mai Phƣơng 
Số 19, Ngõ 42, Giang Văn Minh, Hà 

Nội 

đên 2 lần khóa cửa 

12/08 10h & 15h 

170 DAB09926 Lƣ Trung Nghĩa 
55/4 Nguyễn Đình Chiểu P4, Q3 TP 

HCM 

vang thuong xuyen 

đt ko ko lien lac dc 

8/8 

171 DAB09993 Nguyễn Ngọc Trí 
83/3/15 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân 

Bình TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

172 00002823 Đinh Thị Sơn 
TT cấp thoát nƣớc Vĩnh Tuy - Hai Bà 

Trƣng  -Hà Nội 

dc thieu ngo  

ngach13/08 

173 00002275 Trần Cành 
52 B Tổ 14B -P.g Mai Động-Q.Hoàn 

Mai -HÀ NỘI 
dc thieu 

174 00003154 
Nguyễn Thị Vân 

Hảo 
85 Tôn Đức Thắng, Đông Đa, Hà Nội k biet ng nhan 

175 DAB09397 
Phạm Nguyên Bích 

Vy 

107/13 Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình 

Thạnh TP HCM   TP HCM 

vang thuong xuyen 

đt ko ko lien lac dc  
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176 00003474 Bùi Thuý Nga 
373/90 Trƣờng Chinh - P.14 - Q.Tân 

Bình  TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

177 DAB09425 Vũ Thị Đức 
E10A An Nhơn, P.17, Q.Gò Vấp   TP 

HCM 

di ko de lai dia chi 

8/8 

178 00003106 Nguyễn Quốc Tuấn 
52 Ngõ 85 Sài Đồng - Long Biên - Hà 

Nội 

da chuyen di noi 

khac 13/08 

179 00003194 Phạm Quang Minh 
80/7/19 đƣờng Ba Vân - P.14 - Q.Tân 

Bình  TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

180 00003606 Trƣơng Bích Hạnh 3 Tống Duy Tân - Hà Nội 
ng nhan da chuyen 

di noi khac 

181 00002694 Nguyễn Anh Tuấn 30 Hàng Câu - Hà Nội 
dung so k ten 

13/08 

182 DAB092124 Trần Bảo Trân 
348/65/20 Phan Văn Trị, P.11,  Bình 

Thạnh TP HCM 
ko so 8/8 

183 00002900 Thái Thị Huyền Nga 192 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội 
dung so k ten 

13/08 

184 00003117 
Nguyễn Thị Hồng 

Hà 
Số 2C 11 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội k biet ng nhan 

185 00001993 
Nguyễn Thị Minh 

Phụng 

114 Đƣờng số 7, P.Tân Kiểng, Q.7   

TP HCM 

di ko de lai dia chi 

8/8 

186 DAB09823 
TRẦN VĂN 

CHƢƠNG 
82/166 Lý Chính Thắng, Q3  TP HCM DIA CHI SAI 8/8 

187 00002562 Vũ Văn Quế 
D1, Khƣơng Thƣợng - Đống Đa -Hà 

Nội 
di noi khac 

188 00002664 Luyện Thị Mai Hòa 
20 Phan Bội Châu, P14, Q. Bình 

Thạnh TP HCM 

di ko de lai dia chi 

8/8 

189 00002761 Nguyễn Thị Hƣờng 

CẦN THƠTCCN Tàu Thủy -120 

Hàng Trồng HK -HÀ NỘI(Gửi: 

Hƣờng-P.KT) 

di noi khac 

190 00002903 Tô Lan Hƣơng 
Ngõ 34 A, 38 Lý Nam Đế, Ba Đình, 

Hà Nội 

K TIM THAY DC 

TREN 

191 00003004 Hoàng Thị Hòa 606/1 Đƣờng 3/2 - Quận 1   TP HCM 
CO SO KO TEN 

8/8 

192 00002800 Nguyễn Thu Huyền 
22 Chùa Hƣng Kỳ, Minh Khai, Hai Bà 

Trƣng 

hoi k ai biet ng 

nhan 

193 00002571 Bùi Thị Kim Huế 41 Ngõ 98 Thái Hà - Hà Nội 

chu nha di vang 

phat 2 lan 10h& 

15h ngay12/08 

194 DAB092330 Đỗ Hƣơng Giang 
569 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú 

NhuậnTP HCM 

KO AI BIT TEN 

8/8 

195 DAB091028 Nguyễn Hoàng 
240/9A Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, 

Q.1 TP HCM 
di noi khac 8/8 

196 00002759 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Ban Tài chính Kế Toán  NHÀ NỘI và 

PTNN VN- 2 Láng Hạ - Ba Đình - HÀ 

NỘI 

k biet ng nhan 

12/08 
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197 00003331 Nguyễn Thị Hiền 
P.109 - B3 Tập thể Giảng Võ - HÀ 

NỘI 
di noi khac 12/08 

198 00002853 Phạm Thị Loan 
P.304 Ngõ 35 Ngách 71 - TT Viện 

Dƣợc Liệu - Cát Linh, Hà Nội 
k biet ng nhan 

199 DAB09117 
Trần Thị Phƣơng 

Hoàng 

202A Lý Chính Thắng, P.9, Q3  TP 

HCM. TP HCM 
DIA  CHI SAI 8/8 

200 00004147 Thái Thị Hải Yến 
81/69 Hoàng Hoa Thám, P7, Q. Bình 

Thạnh TP HCM 
ko so 8/8 

201 00002925 Trần Thanh Hoài 
482/61 Lê Quang Định - P.11 - Q.Bình  

Thạnh 

vang thuong xuyen 

đt ko ko lien lac dc 

8/8 

202 DAB09569 Phan Thị Nhị 
03 KTT Ngân Hàng, Vĩnh Thạnh, Nha 

Trang KHÁNH  HÒA 

vang thuong xuyen 

đt ko ko lien lac dc 

8/8 

203 DAB09572 Phan Văn Kim 
Tổ 13, Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang KHÁNH  HÒA 
di noi khac 9/8 

204 00002893 Tạ Thị Bích Loan 
P.301 Nhà A1 -TT ĐH Ngoại Thƣơng- 

Ngõ 121 - Phố Chùa Lán 

den phat 2 lan k 

phat dc vang 

thuong xuyen 

205 00002860 
Phạm Thị Thùy 

Phƣơng 

593/1D Nguyễn Kiệm - P3 -Q. Gò 

Vấp  TP HCM 

vang thuong xuyen 

đt ko ko lien lac dc 

8/8 

206 DAB09732 Nguyễn Đình Thành 
275 Nguyễn Thái Học, Qui Nhơn, 

Bình Định 
di noi khac 6/8 

207 00002802 Nguyễn Trí Dũng 
Công ty CP CK Tràng An, Tầng 9, 59 

Quang Trung, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

ng nhan da di noi 

khac 12/08 

208 DAB09790 Trịnh Thị Hà Châu 132 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội K CO NG NHAN 

209 00003889 Nguyễn Thị Tú Mai 
2 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Hà 

Nội 

DUNG SO KO 

TEN 8/8 

210 DAB09506 Võ Văn Tân 
206 Phan Đăng Lƣu, P.3, Q.Phú 

Nhuận   TP HCM 
di noi khac 8/8 

211 DAB09001 Vũ Đức Minh 
54/20/9 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình   

TP HCM 
di noi khac 9/8 

212 00002381 
Nguyễn Thị Mai 

Liên 

260 Lê Lợi - Hoàng Văn Thụ - Bắc 

Giang 

ng nhan di noi 

khac 12/08 

213 00002392 Nguyễn Thị Hoài An 
52 Nguyễn Huy Tự - P. Đa Kao - Q.I 

TP HCM 
di noi khac 8/8 

214 00002452 Ngô Hoài Nam 
12 Ngõ 210/1 Hoàng Văn Thái - 

Thanh Xuân -HÀ NỘI 
k co ng nhan 

215 00002561 Ysa 
54 ngõ 144/4 Phố Quan Nhân, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
K CO NG NHAN 

216 00002680 Đặng Trần Kiên 
26 Ngõ 46 Ngách 46/15 Phạm Ng 

Thạch -ĐĐ-HÀ NỘI 

da chuyen di noi 

khac 
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217 00002697 Nguyễn Bình Trang 
1 Hoàng Cầu - Tổ 37-P. Ô Chợ Dừa - 

Q.Đống Đa- HÀ NỘI 

dc cũ đã thay đổi, 

gọi dt k ll 

218 00003023 Lê Hoàng Lân 
237 Phố Vọng - Đồng Tâm - Q. HBT -

Hà Nội 
di noi khac 

219 00003033 Lê Thị Kim Chi 
P12, D6B TT Giảng Võ - Ba Đình - 

Hà Nội 
dc cu da thay doi 

220 00003392 
Huỳnh Ngọc Thanh 

Bình 

B1503 Potanic tower 312 Nguyễn 

Thƣợng Hiền - P.5 - Q.PN TP HCM 

vang thuong xuyen 

đt ko ko lien lac dc 

8/8 

221 00002946 Trần Thị Xuân Hồng 
P.508, Nơ 9, Khu Đô Thị Pháp Vân, 

Q.Hoàng Mai, Hà Nội 

da chuyen di noi 

khac 

222 00003351 Phạm Thu Thủy 89 Pasteur - Q.1  TP HCM DIA  CHI SAI 8/8 

223 00003414 Nguyễn Thị Lệ An 
1619/51B Phạm Thế Hiển, P.9, Q.8 

TP HCM 
di noi khac 8/8 

224 00003560 Phan Thị Kiều Lan 
7-C4-8 Sky Garden 3,  Phú Mỹ Hƣng, 

Q.7  TP HCM 

vắng thƣờng xuyên 

2 lần k phát k dc 

9/8 

225 00003681 
Mạc Thị Phƣơng 

Thủy 

48/6A Hồ Biểu Chánh - P.11 - Q.Phú 

Nhuận  TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

226 DAB09115 Hàn Anh Khoa 
132 Ông Ích Khiêm, P.5, Q.1  TP 

HCM 

CO SO KO TEN 

8/8 

227 DAB09881 Huỳnh Văn Chƣơng 
43/287 Quang Trung-P.2-Q.Gò Vấp  

TP HCM 

DUNG SO KO 

TEN 8/8 

228 DAB09841 
NGUYỄN THỊ ANH 

THƢ 

59/516 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.Gò 

Vấp  TP HCM 

vag thuong xuyen 

8/8 

229 00004091 Đào Mai Lê 
86/69 Phổ Quang - P.2 - TÂN BÌNH 

TP HCM 
di noi khac 8/8 

230 DAB09386 
Nguyễn Thanh 

Hƣơng 

67 Đƣờng số 5, C/X Bình Thới, P.8, 

Q.1  TP HCM 

CO SO KO TEN 

8/8 

231 00001151 Đỗ Minh Đức 428 D3 Quỳnh Lôi -Ba Đình 
ng nhan di noi 

khac 13/08 

232 00002576 Cao Thị Bích Ngọc 
P.KD Ng tệ số 29 Bến Chƣơng 

Dƣơng-NHÀ NỘIT - HÀ NỘI 
DC SAI 

233 00002943 Trần Thị Ngọc Bích 
Cc Miếu Nổi 18 tầng, P.704 - Q. B 

Thạnh 

VANG THUONG 

XUYEN 9/8 

234 00003087 
Nguyễn Khoa Hòa 

Thuận 

18/12 Thích Quảng Đức - P.5- Q. Phú 

Nhuận TP HCM 

vang thuong xuyen 

đt ko ko lien lac dc 

8/8 

235 00003353 Trƣơng Thị Phƣợng 
1246/2/3 Tỉnh Lộ 10 - P. Tân Tạo - 

Q.Bình Tân TP HCM 

den phat 3 lan ( 

9/08: 2 lan; 10/08 

1 lan) k phát đƣợc 

236 00003573 
Mai Thị Khánh 

Trang 

8B/22 Chánh Hƣng - P.5 - Q.8 TP 

HCM 
di noi khac 8/8 



13 

 

237 00003967 Nguyễn Tất Dũng 
304 Nhà 6C (nay là 92) - HK -HÀ 

NỘI 
ads sai 16/8 

238 DAB091005 Huỳnh Văn Hùng 
86/24E Thích Quãng Đức, P.5, Q. Phú 

NhuậnTP HCM 
di noi khac 8/8 

239 00002213 Vũ Thúy Vi 
357/14 Nguyễn Trọng Tuyển - P. 1 - 

Q.Tân Bình  TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

240 00002518 Hoàng Sơn 
45 Hẽm 639/57 Hoàng Hoa Thám - Hà 

Nội 

phat 2 lan nha 

khóa cua 

241 00004133 Đỗ Văn Lâm 
32/42/17 Bùi Đình Tuý - P.12 - 

Q.Bình Thạnh TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

242 00001997 Đinh Tƣờng Anh 
220/158/10 Lê Văn Sỹ, P.14, Q3 TP 

HCM 

nhà khóa cửa đến 2 

lần k phát đƣợc, 

gọi dt k dc 

243 00003378 Tạ Thị Kim Chi 
Số 8 (phía sau) C/C 274 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, P.8, Q3 TP HCM 
DI NOI KHAC 8/8 

244 00003427 
Nguyễn Thị Mộng 

Hoè 
117 Võ Thị Sáu - P.6 - Q3  TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

245 DAB09069 Trần Đức Quang 110 Trần Hƣng Đạo, Nam Định di  k de lai dc 

246 DAB092148 Trần Thế Quang 

527 Kha Vạn Cân, KP8, P. Hiệp Bình 

Chánh TP HCM, Q. Thủ Đức  TP 

HCM 

DI KO DE LAI 

DIA CHI 8/8 

247 DAB092318 Lò Ánh Tuyết 
415 Chung cƣ A3, Phan Xích Long, 

P.7, Q. Phú NhuậnTP HCM 

vang thuong xuyen 

đt ko ko lien lac dc 

8/8 

248 DAB092322 Nguyễn Tấn Hòa 
71 Ngõ C2 Phƣơng Mai, Đống Đa, Hà 

Nội 
k biet ng nhan 

249 DAB09262 Hà Minh Đức 5B/41 Hƣng Phú, P.9, Q.8 TP HCM 
VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

250 DAB09736 
Trƣơng Nguyên 

Khanh 

11/52 Đỗ Thừa Luông, P.Tân Quý, 

Q.Tân Phú  TP HCM 

vang thuong xuyen 

đt ko ko lien lac dc 

10/8 

251 DAB09928 Vũ Thị Thùy Dƣơng 
125/153G Âu Dƣơng Lân, P.2,Q8,TP. 

Hồ Chí Minh 
KO TEN 8/8 

252 DAB09958 
Hoàng Thụy Thùy 

Tiên 

316/10C Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò 

Vấp  TP HCM 
KO SO 8/8 

253 00003436 Trần Anh Dũng 
128/10C XVNT - P.25 - Q.Bình 

Thạnh TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

254 DAB09997 Phan Văn Minh Hà 
479/17 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú 

NhuậnTP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

255 00002975 Vũ Thị Kim Cúc 
315 tổ 5 Quan Nhân - Nhân Chính -Hà 

Nội 
den 2 lan k phat dc 

256 00003032 Lê Thị Hƣờng Loan 
34A Huyền Trân Công Chúa - 

Tp.Vũng Tàu 

DUNG SO KO 

TEN 8/8 
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257 DAB09764 Ngô Quỳnh Nga 
205/18 Tân Lập, P.8, Q. Tân Bình TP 

HCM 
KO SO 8/8 

258 00002577 Cao Thị Hồng Sâm 
899 Ngô Gia tự, Đức Giang, Long 

Biên, HÀ NỘI 
k co ng nhan 12/08 

259 00003502 Phạm Thị Hƣờng 
30 Trần Quý Khoách-P. Tân Định-Q.I 

TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

260 DAB09426 Vũ Tăng Mộng Linh 
66/5 Phan Sào Nam, P.11, Q.Tân Bình   

TP HCM 

CO SO KO TEN 

8/8 

261 DAB09760 
Nguyễn Thị Bích 

Liên 

Chung cƣ A3, P.417, Phan Xích Long, 

Q.PN TP HCM 

vang thuong xuyen 

đt ko ko lien lac dc 

8/8 

262 DAB092166 Nguyễn Phƣơng Mai Lô 6/B2/ Đô thị Định Công 
vag thuong xuyen 

8/8 

263 DAB09640 
Nguyễn Thị Anh 

Đào 

72/109 Phố Nguyễn Sơn, Gia Thụy, 

Long Biên, Hà Nội 

VANG THUONG 

XUYEN 

264 00002289 Phan Xuân Khang 195 Cao Văn Lầu, P.2, Q.5   TP HCM di noi khac 9/8 

265 00002553 Phạm Thanh Phong 
803 Lô B Cc Gò Dầu I -P. Tân Quý - 

Q.Tân Phú TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 9/8 

266 00002733 Nguyễn Quang Lộc 
50 Phố Mai Anh Tuấn, P.Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà Nội 

dung SO KO TEN 

13/8 

267 00002815 
Nguyễn Thi Kim 

Dung 

160/1 Nguyễn Duy Dƣơng - P.3 - Q.1  

TP HCM 
KO SO 8/8 

268 00002862 Phạm Thị Việt Hà 
Số 29 - Ngõ 88 - Tô Vĩnh Diện - Hà 

Nội 

phat 2 lan  vang 

14h30 12/08 & 9h 

13/08 

269 00002926 Trần Thanh Hƣơng 
48 Nguyễn Đình Chiểu - Q.1  TP 

HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

270 00002987 Bùi Trọng Nghĩa 
150 tổ 40 H.Nam - Ô Chợ Dừa - Hà 

Nội 
k biet ng nhan 

271 00003092 Nguyễn Minh Huy 
75 Tân Thành, P. Hòa Thạnh, Q. Tân 

Phú, TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

272 00003201 
Phạm Thị Thu 

Hƣơng 

Nhà 2, dãy C ngõ 142 phố Đội Cấn, 

Ba Đình, Hà Nội 

doi can k co ngo c 

day 142 

273 00003222 Trần Anh Tú 
1 D Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang 

KHÁNH  HÒA 
di noi khac 8/8 

274 00003244 Trần Thị Lệ Hằng 
387 tổ 17 Láng Thƣợng, Đống Đa, Hà 

Nội 

dc cu da thay doi 

hoi k biet ng nhan 

275 00003274 Vũ Thị Minh Tâm 
TT Viện KHVN, Tổ 49 Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
dc k day du 

276 00003355 
Nguyễn Nam 

Phƣơng 

30 Phan Đình Phùng - Q.Ba Đình - Hà 

Nội 
di noi khac 

277 00003549 Nguyễn Thị Hồng 
14 Ngõ 16 Đội Cấn - Ba Đình - Hà 

Nội 
k co dc nay 
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278 00003645 Lê Quốc Hƣng Số 10 Nguyễn Bỉnh Khiêm - HÀ NỘI 
ng nhan di noi 

khac 13/08 

279 00003919 Ngô Duy Long Số 2 Láng Hạ - Ba Đình - HÀ NỘI 
k biet ng nhan 

12/08 

280 00004094 
Ngô Hoàng Xuân 

Huy 

11/7 Đƣờng số 7, P.5, Q.Gò Vấp   TP 

HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

281 DAB09848 TRẦN VĂN DÂN 
9/6Đƣờng số 8 KP4, Tam Bình, Q.Thủ 

Đức  TP HCM 
KO SO 8/8 

282 DAB09945 
Lƣơng Thị Minh 

Hằng 

Tổ 1 - P. Hoa Lƣ - TP. Pleiku - Gia 

Lai 
ads thieu 6/8 

283 DAB09955 Trang Bửu Nguyên 
Ấp II, TT Hộ Phòng, H. Giá Gai, T. 

Bạc Liêu 
  

284 00002432 Nguyễn Hồng Vũ 

17.08 Lô A chungcƣ 18 tầng Miếu nổi, 

Vũ Huy Tấn, P.3. QBình Thạnh TP 

HCM 

vang thuong xuyen 

đt ko ko lien lac dc 

8/8 

285 00002504 Huỳnh Kim Sơn 
9 Tôn Thất Hiệp - P.13 - Q.1  TP 

HCM 
DIA CHI SAI 8/8 

286 00002524 Hà Cẩm Khải 
62/5 Thạch Thị Thanh -P. Tân Định - 

Q.I TP HCM 
DI NOI KHAC 9/8 

287 00002941 
Trần Thị Nam 

Phƣơng 

số 109-C9 khu TT Nghĩa Tân -Cầu 

Giấy -Hà Nội 
di noi khac 

288 DAB092226 Phạm Quốc Huy 
608 Lạc long Quân , Nhật Tân, Tây 

Hồ, Hà Nội 
k co ng nhan 12/08 

289 00000694 
Nguyễn Thị Kim 

Nhung 

60/5N Tổ 7 -KP 4 - P.Đông Hƣng 

Thuận  - Q12  TP HCM 
DI NOI KHAC 9/8 

290 DAB09031 Lâm Thùy Nga 
1/72 Cầu Xéo, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân 

Phú,  TP HCM 

vag thuong xuyen 

8/8 

291 00001195 Nguyễn Minh An 21 Kỳ Đồng -P9 - Q3  TP HCM DI NOI KHAC 9/8 

292 00003008 Hoàng Trọng Tú Tổ 23 Phƣơng Liên, Đống Đa, Hà Nội 
dc k day du thieu 

ngo 

293 00003393 Hồ Thuận Phƣớc 
6 Phùng Chí Kiên - P.Tân Quý - 

Q.Tân Phú TP HCM 

CO SO KO TEN 

8/8 

294 00003915 Phan Thị Cẩm Tú 
272 Hƣng Phú - P.8 - Quận 8  TP 

HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

295 00002333 Nguyễn Việt Sơn 
97 Tổ 13 Khƣơng Trung - Thanh Xuân 

- Hà Nội 

phat 2 lan  12/8, 

13/8 vang  k phat 

dc 

296 00004061 Trần Thị Ngọc Lan 
041A Lê Văn Huân-Q.Tân Bình  TP 

HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

297 00002845 Phạm Thái Bảo 
620 Bùi Đình Túy - F12 - Q. BT TP 

HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

298 00003256 Trần Văn Thủ 
141 Đƣờng Đ3, P.25, Q. Bình Thạnh 

TP HCM 

di ko de lai dia chi 

7/8 
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299 00004150 Lê Quốc Huy 
119 Lý Thƣờng Kiệt - Quận 1  TP 

HCM - Thị Xã Vĩnh Long 

hoi k ai biet nguoi 

nhan 12/08 

300 DAB09199 
Nguyễn Thị Phƣơng 

Lan 

657A Tổ 17, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà 

Nội 

K TIM THAY DC 

VI DC CU, GOI 

DT K LL DC 

301 00003163 Nguyễn Trƣờng Thọ 
67 Yên Thế - P.2 - Q. Tân Bình TP 

HCM 
DI NOI KHAC 9/8 

302 DAB09879 Đặng Hoàng Nam 
E110 Cc KCN Tân Bình - P.Tây 

Thạnh - Q.Tân Phú TP HCM 
DI NOI KHAC 9/8 

303 00002819 Đinh Thị Hồng Hạnh 36 A Lý Nam Đế, Hà Nội 

dong cua thuong 

xuyen phat 2 lan k 

dc 

304 DAB092489 
Uông Thị Tuyết 

Nhung 

2/6M Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5   TP 

HCM 
KO SO 8/8 

305 00003328 Trần Quang Điệp 
127/25 Hoàng Hoa Thám - P.13 - 

TÂN BÌNH TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

306 00002482 Lê Quốc Hƣng 
80/9 Ap Xuân Thới Đông 3 - Xã Xuân 

Thới Đông - Hóc Môn 
DI NOI KHAC 9/8 

307 DAB09249 Ngô Vũ Đăng Khoa 

Trƣờng THPT Nguyễn Hữu Thọ, 209 

Tôn Thất Thuyết, Phƣờng 3, Quận 4 

TP HCM 

DI NOI KHAC 9/8 

308 DAB09690 Nguyễn Thành Thụy 
173/21/18A9 Dƣơng Quảng Hàm, P.5, 

Q.Gò Vấp   TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

309 00003210 Phan Thanh Mai 
Số Nhà 38, Ngõ 192, Kim Giang, 

P.Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 

dc thieu k phat dc 

14/08 

310 00004155 Trần Kim Siêu 
36/6C Đƣờng Trần Hƣng Đạo -P.7 -  

Quận 5 TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

311 00003143 
Nguyễn Thị Thanh 

Hƣờng 

15 ngõ 61- Ngách 71-Phố Trần Duy 

Hƣng- Q.CG -HÀ NỘI 

chuyen di noi khac 

12/08 

312 00003506 Hồ Thị Thanh Trang 
384/2G2 Cộng Hoà - P.13 - Q.Tân 

Bình  TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

313 00003590 Lê Thị Kim Yến 
31/17 Thành Mỹ, P.8, Q. Tân Bình TP 

HCM 

 VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

314 00003808 Bùi Thị Kim Châu 
10 Ngõ 34A Trần phú, Ba Đình, Hà 

Nội 

nha dang xay dung 

k co ng nhan 13/08 

315 DAB09743 Ngô Thị Minh 46 Trần Hƣng Đạo, Hà Nội dc k day du 

316 DAB09804 
Nguyễn Thị Bích 

Liên 
86 Bà Triệu, Hà Nội di noi khac 

317 DAB09895 Ngụy Hƣơng Mai 710/41 Hậu Giang P.12 Q.6 TP HCM 
vang thuong xuyen 

8/8 

318 DAB09495 Võ Hoàng Lan Anh 
391/40 Sƣ Vạn Hạnh Nối Dài, P.12, 

Q.1  TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

319 DAB09443 Phạm Vũ Thu Hiền 
137/4B KP1, P.Hiệp Thành, Q12 TP 

HCM 
dc sai k phat dc 
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320 DAB09452 
Nguyễn Châu Thúy 

Hằng 
43/4 Hoàng Diệu, P.12, Q.4 TP HCM nha dong cua 8/8 

321 00002220 Vũ Ngọc Nghi 
6 Ngách 30/32 Phan Đình Giót - 

Phƣơng Liệt -Thanh Xuân - HÀ NỘI 
dung so k ten 

322 00002645 Lê Thị Thanh Huyền 
3D5-8 Sky Garden, Phú Mỹ Hƣng, 

Q.7   TP HCM 
co so ko ten 8/8 

323 00002373 
Nguyễn Thị Mộng 

Trinh 

521/91/24A Hoàng Văn Thụ - P. 4 - 

Q.Tân Bình  TP HCM 
KO SO 8/8 

324 00002045 Nguyễn Thị Hiểu 
260/4/21 Nguyễn Thái Bình - P.2 - 

Q.Tân Bình  TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

325 DAB09814 
VÕ THỊ HỒNG 

NHUNG 

427E Phan Văn Hân, Q. Bình Thạnh 

TP HCM 

VANG THUONG 

XUYEN 8/8 

326 00002176 
Nguyễn Thị Thanh 

Hƣơng 

Số 108/790L, Nguyễn Kiệm (cũ), 

Nguyễn Văn Công (mới), tổ 93, khu 

dân cƣ số 14 ,Phƣờng 3, Q Gò Vấp   

TP HCM. 

di ko de lai dia chi 

7/8 

327 00002591 Hồ Thị Hải Linh 
2 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội (P.Tín 

Dụng) 
k biet ng nhan 

328 DAB09720 Vũ Thị Trang Khanh 
P.502 - A12 Thanh Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, hà Nội 

phat 2 lan  12/8, 

13/8 vang  k phat 

dc 

329 00002277 Trần Bích Ngà 
32 Lê Thánh Tôn - P. Bến Thành - 

Quận I TP HCM 

DUNG SO KO 

TEN N8/8 

330 00003052 Mai Xuân Long 
Phòng 204-C6, Tập thể Trung Tự, 

Đống Đa, Hà Nội 
di noi khac 

331 00003094 Nguyễn Minh Tuấn 
14 B ngõ 6, Vạn Phúc, Kim Mã, Ba 

Đình, Hà Nội 
dc  cũ đã thay đổi 

332 00003240 Trần Thanh Hà 
TT cục cung cấp trang bị KT Bộ NN -

P. PM - Q.Đg Đa - HÀ NỘI 

dc k day du thieu 

day nha so phong 

333 00003245 Trần Thị Loan 
212B/50 Nguyễn Trãi -P.Nguyễn Cƣ  

Trinh - Quận I TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

334 00003291 
Nguyễn Thị Sơn 

Hƣơng 

P1003, 159 Điện Biên Phủ - Q. Bình 

Thạnh TP HCM 

di ko de lai dia chi 

7/8 

335 00003449 
Nguyễn Thị Trà 

Vinh 
73-C1-103 Đê La Thành - Hà Nội 

dc da thay doi hoi 

k ai biet 

336 00003451 Nguyễn Văn Thể 
TTNM Phụ Tùng ôtô máy kéo, Cầu 

Viễn, Hà Nội 
k tim thay dc 

337 00003496 Trang Thị Ngọc Đầy 
117/886/7 Nguyễn Kiệm - P.3 - Q. Gò 

Vấp  TP HCM 
co so ko ten 8/8 

338 00003585 Thái Thị Hòa 
P14- E5 Phƣơng Mai - Đống Đa - HÀ 

NỘI 
k biet ng nhan 

339 00003592 Đỗ Thị Thảo 
48 Nguyễn Đình Chiều - P.ĐaKao - 

Q.I TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

340 00003608 Nguyễn Ngọc Sơn 
276 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long 

Biên - HÀ NỘI 

k co ten ng nhan, 

goi dt k ll 



18 

 

341 00003654 
Lƣơng Thị Phƣơng 

Mai 

Số 12 Ngách 313/20 Ngõ 313 Lĩnh 

Nam - Q.Hoàng Mai - HÀ NỘI 
k co dc nay 

342 00004081 
Phạm Thị Thu 

Huyền 

C03 TTLaser-Hoàng Cầu - Ô Chợ 

Dừa - HÀ NỘI 
dung so k ten 

343 DAB092491 
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai 
28 Bà Triệu, Hà Nội dc k day du  

344 00004162 
Nguyễn Võ Sơn 

Bình 

32/1K Đƣờng số 14 - P.16 - Q.Gò Vấp  

TP HCM 
KO SO 8/8 

345 DAB091054 Trƣơng Sanh 
76/2 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q. Gò 

Vấp   TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

346 DAB092186 
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
153 Dạ Nam, P.3, Q.8 TP HCM co so ko ten 8/8 

347 DAB092257 Đào Thị Kim Bích 
32A Nguyễn Thái Bình, P.4, Q. Tân 

Bình TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

348 DAB09253 Đỗ Thị Thu Thảo 
49/23 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, 

Q.Bình Thạnh TP HCM   TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

349 DAB09721 
Nguyễn Thị Kim 

Thảo 

140/4Q Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, 

Q.Bình Thạnh TP HCM   TP HCM 
KO SO 8/8 

350 DAB09863 
TIẾT THỊ NGỌC 

MAI 

Khu dân cƣ Đại Dƣơng, P.6, Tân An, 

Long An 

dc thiếu số nhà 

7/08 

351 DAB09874 
NGUYỄN NGỌC 

THẮM 
Phƣờng 5, Cà Mau 

dc thieu so, so 

dthoai k co thuc 

8/08 

352 DAB09884 Trần Mạnh Hà 
51A Ngõ 345 Thạch Bàn Long Biên - 

HÀ NỘI 

phat 3 lan  10/8, 

13/8 , 15/08 vang  

k phat dc, goi dt k 

ll 

353 00002316 Ông Văn Hà 
156/5/5 Tô Hiến Thành-P.15 - Q.1  TP 

HCM 

di ko de lai dia chi 

7/8 

354 00002738 Nguyễn Thanh Trí 
207 Phan Xích Long - P. 7 - Q.Phú 

Nhuận  TP HCM 

di ko de lai dia chi 

7/8 

355 00002684 Đào Thị Nhâm 
86 Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trƣng, Hà 

Nội 
di noi khac 

356 DAB092288 Nguyễn Hoàng Việt 
80 Cù Chính Lan, Tp Hòa Bình, Tỉnh 

Thái Bình 

tb k co dc nay 

12/08 

357 00003238 Trần Đông Phƣơng 
11.01 Lô G, Khu DC Miếu Nổi - P3 -

Q.Bình Thạnh TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

358 00003282 Hoàng Thị Khƣơng 
202 Nguyễn Thƣợng Hiền - P.5-Q.PN  

TP HCM 
KO TEN 7/8 

359 DAB09147 Nguyễn Quốc Tuấn 81 Đƣờng 45, P.6, Q.4 TP HCM 
di ko de lai dia chi 

7/8 

360 00003463 Nguyễn Thị Hải Yến 
16-C9 Hoa Hồng 2 - P.2 - Q.Phú 

Nhuận  TP HCM 

di ko de lai dia chi 

7/8 

361 00004154 Phạm Văn Long 
414/12/36 Nơ Trang Long - Q.Bình 

Thạnh TP HCM 

di ko de lai dia chi 

7/8 



19 

 

362 00003799 
Nguyễn Thị Hồng 

Lan 

403 - TT Bộ thủy Lợi - P.Chƣơng 

Dƣơng - Hoàn Kiếm - HÀ NỘI 
dc k day du 12/08 

363 00003924 Trần Phúc Quảng 
P.A501, 54 Nguyễn Văn Cừ, Tố 3, Bồ 

Đề, Long Biên, Hà Nội 
di noi khac 9/8 

364 00002300 Phạm Việt Thắng 
122/4 Yên Thế - P.2 - Q. Tân Bình TP 

HCM 
co so ko ten 8/8 

365 00003790 Đỗ Vũ Thu Quỳnh 
254/3 Quốc Lộ 13 - P.Hiệp Bình 

Chánh  - Q.Thủ Đức  TP HCM 
KO SO 8/8 

366 DAB092221 
Trần Phan Huyên 

Thảo 

Phòng 501, Lầu 5, 11 Bis Nguyễn Gia 

Thiều, P.6, Q3 TP HCM 
DIA CHI SAI 8/8 

367 00004086 
Trƣơng Thị Hoài 

Ngọc 

28/1/11 Văn Chung - P.13 - Q.Tân 

Bình  TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

368 DAB09163 Hồ Tấn Thành 
420 Võ Thành Trang, P.11, Q.Tân 

Bình   TP HCM 
di noi khac 9/8 

369 DAB09629 
Nguyễn Thị Thu 

Tâm 

133/8 Ngô Đức Kế, P.12, Q.Bình 

Thạnh TP HCM   TP HCM 
co so ko ten 8/8 

370 DAB09887 Nguyễn Thu Hà 
P409, nhà E, Khu CC Vĩnh Phúc, Ba 

Đình, Hà Nội 

dc k chinh xac k co 

nha E 

371 00000418 
Nguyễn Tấn Minh 

Đăng 

E9 Cƣ Xá N.Đ. Chiểu - P.4 - Q.Phú 

Nhuận  TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

372 00003232 Trần Minh Hạnh 
15B Tổ 1 - Phƣơng Liên, Q. Đống Đa- 

Hà Nội 

k biet ng nhan vi 

dc cu da thay doi 

373 DAB09646 Trần Thị Loan 27B Nguyễn Thông, P.7, Q3 TP HCM co so ko ten 8/8 

374 00002502 Huỳnh Võ Tòng 
C39 Cxá Tân Kỳ-Tân Quý - P.Tân sơn 

Nhì-Q.Tân Phú TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

375 DAB09334 
Nguyễn Thị Yến 

Huỳnh 

628/89/11 Hậu Giang, P.12, Q.6TP 

HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

376 DAB09433 Phạm Văn Hòa 
285/125/2 Cách Mạng Tháng Tám, 

P.12, Q.1  TP HCM 

TRUNG SO HOI 

KO AI BIT 8/8 

377 DAB09463 Nguyễn Minh Huyền 
P.710 Nhà CẦN THƠ2, Bắc Linh 

Đàm, Hà Nội 
K CO DC NAY 

378 DAB09299 Lƣu Kim Phƣợng 
177/27/2A Nguyễn Văn Đậu, P.11, 

Q.Bình Thạnh TP HCM   TP HCM 
KO SO 8/8 

379 00000446 Phạm Thị Yến 
135/57 Hoà Hƣng -P.12 -Q.1  TP 

HCM 
co so ko ten 8/8 

380 00002384 
Nguyễn Thị Mai 

Dung 

449 Trần Hƣng Đạo - p. Cầu Kho - 

Q.1 TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

381 DAB09195 
Trần Thị Thanh 

Xuân 

501-K18 Bách Khoa, Hai Bà Trƣng, 

Hà Nội 
k biet nhan 

382 DAB09422 Vũ Thu Hà 83 Phố Hàng Bông, Hà Nội 
NG NHAN DA DI 

NOI KHAC 

383 DAB09565 
Dƣơng Thị Thái 

Huyền 

366/8 Trƣờng Chinh, P.13, Q.Tân 

Bình   TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 
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384 DAB09606 Tạ Công Tuấn 
69 Tổ 4 Làng Thành Công, Ba Đình, 

hà Nội 

dc da thay doi hoi 

k ai biet 

385 DAB09647 Mai Thị Thanh Hà 
Số 2, Khu B, Ngõ 109 Trƣờng Chinh, 

Phƣơng Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 
di noi khac 9/8 

386 DAB09758 Hoàng Thị Thu Thủy 
007 Lô D, Chung cƣ Hà Kiều, P.5, Q. 

Gò Vấp   TP HCM 
co so ko ten 8/8 

387 00002627 Lê Minh Chƣơng 86 Nguyễn Du, Q1  TP HCM di noi khac 9/8 

388 00003334 Từ Kim Tấn 
463B/ 29 Cách Mạng Tháng Tám - 

Q.1  TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

389 00003752 Nguyễn Thị Yến 
243A Nguyễn Thƣợng Hiền, P.6, 

Q.Bình Thạnh TP HCM   TP HCM 

dia chi thieu so 

phong 7/8 

390 00004008 Nguyễn Văn Phƣợng 
Lô C 24/24B/11 Đƣờng 2S, Khu CN 

Vĩnh Lộc_CẦN THƠ 
ads sai 9/8 

391 00004139 Đỗ Mạnh Trƣờng 
16/35/66A Trƣơng Định - P.9 - Q3  TP 

HCM 

KO NGUOI 

NHAN 8/8 

392 00003330 Trƣơng Thị Anh Đào 
Số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 
k co ng nhan 

393 DAB09048 Trần Tử Huy Hoàng 16C Nguyễn Văn Giai, Q,1, TP HCM 
vang thuong xuyen 

8/8 

394 DAB09944 Trần Thị Mỹ Hạnh 
170 Trần Phú, P Cái khế, Q Ninh kiều 

TP.Cần Thơ 
di noi khac 9/8 

395 DAB091042 Huỳnh Thành 
74/595 Phạm Văn Chiêu, P.12, Q. Gò 

Vấp   TP HCM 
tim ko thay so13/8 

396 DAB09151 Phạm Thu Trang 14 Phó Đức Chính, Q.1 TP HCM dung so ko ten 7/8 

397 00003981 
Trần Thị Thùy 

Phƣơng 

SN 25 - Ngõ 134 - Lê Trọng Tấn - HÀ 

NỘI 

DEN PHAT 2 

LAN K CO NG 

NHAN 13/08 

398 00004239 Phan Thị Vân 
N1 - Tổ 44D Khƣơng Thƣợng - HÀ 

NỘI 

dung so ko ten 

10/8 

399 DAB092144 Phạm Thị Thủy 
104/29 Nhất Chi Mai, P.13, Q. Tân 

Bình TP HCM 
di noi khac 9/8 

400 DAB092159 Lê Thị Hải Đƣờng 
306/25 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, 

Q3 TP HCM 
  

401 DAB092254 Ngô Thế Minh 
13/1/3 Lƣơng Thế Vinh, P. Tân Thới 

Hòa, Q. Tân Phú, Tp HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

402 DAB09667 
Trƣơng Thị Ngọc 

Mai 

179 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú 

Nhuận   TP HCM 
di noi khac 9/8 

403 DAB09849 LÊ VĂN THỐNG 
17/6AĐ số 2, P.Bình Hƣng Hòa, Bình 

Tân TP HCM, HCM 
ko so 15/8 

404 00000100 Vƣơng Bửu Linh 001 Mỹ Tú I -PMH -Q.7  TP HCM co so ko ten 8/8 
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405 00004085 
Huỳnh Thị Kim 

Ngọc 
114 Nguyễn Chí Thanh, Q.1  TP HCM KO SO 8/8 

406 DAB09776 Bùi Thị Thanh Minh 
12A Ngách 109/9 Quan Nhân, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
k ten ng nhan 

407 00000595 Huỳnh Văn Minh 
U14 Khu DC Miếu Nổi, P.3, Q.Bình 

Thạnh TP HCM   TP HCM 
ko so 7/8 

408 DAB09121 Hoàng Văn Thạc 28/8A KP2, P.Tân Phú, Q.7   TP HCM di noi khac 9/8 

409 DAB09141 Lê Thị Thùy Linh 64 Trƣơng Quyền, P.6, Q3 TP HCM di noi khac 9/8 

410 00003190 Phạm Bích Đào 
248/3A Dƣơng Quảng Hàm, P.5, Q. 

Gò Vấp   TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

411 00003647 Đỗ Thị Thuỳ Trang 
38/44 Nguyễn Thiện Thuận - P.24 - 

Q.Bình Thạnh TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

412 00004033 Phan Anh Dũng 
36 Nguyễn Văn Trỗi - P.15 - Quận 

Phú Nhuận TP HCM 
KO TEN 8/8 

413 00000982 Huỳnh Tấn Lộc 
S15/35 CX Phú Lâm A, P.12, Q.6TP 

HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

414 DAB09145 
Trang Thị Kiều 

Thiên 
17/27 Gò Dầu, Q.Tân Phú  TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

415 00001941 Đoàn Lê Tuấn Khải 140/55 Lý Tự Trọng - NK - Cần Thơ 
vang thuong xuyen 

8/8 

416 DAB092236 Nguyễn Thị Xinh 
13 Nguyên Hồng, P. Tân Lợi, Tp. 

Buôn Mê Thuộc 

vang thuong xuyen 

8/8 

417 DAB09468 Lê Thị Thanh Thúy 
118/90/57E Phan Huy Ích, P.15, 

Q.Tân Bình   TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

418 DAB09207 
Nguyễn Thị Đức 

Hạnh 

8/12 Chấn Hƣng, P.6, Q.Tân Bình   TP 

HCM 
KO SO 8/8 

419 DAB092220 Đinh Thị Kim Giang 164 Trần Quang Khải KO TEN 8/8 

420 DAB091048 Huỳnh Đức Minh 
319/6 Lý Thƣờng Kiệt, P.15, Q. 11, 

TP HCM 
KO SO 8/8 

421 DAB09445 Võ Kim Long 
214 Đƣờng nối Tân Sơn Nhì, Trƣơng 

Vĩnh Ký, Q.Tân Phú  TP HCM 
KO SO 9/8 

422 DAB09345 Lê Khắc Minh 
438 Tân Sơn Nhì, P.Tân Quý, Q.Tân 

Phú  TP HCM 
co so ko ten 8/8 

423 00004132 Lê Thúy Hạnh 17 Hàng Thuyên - Q.HBT -HÀ NỘI da di khoi 

424 00000769 Nguyễn Văn Quang 
106 Vạn Kiếp - P.3 - Q.Bình Thạnh 

TP HCM 
dung so ko ten 7/8 

425 DAB09185 Đặng Thùy Linh 
102 E11 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh 

Xuân, Hà Nội 
di noi khac 

426 DAB09676 
Trƣơng Thị Hà 

Thanh 

Phòng 71, số 1AB Cao Thắng, P,2, Q3 

TP HCM 
co so ko ten 8/8 
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427 00003907 Lê Anh Tuấn 
51 Ngõ 1 - Bùi Xƣơng Trạch - HÀ 

NỘI 

DA CHUYEN DI 

NOI KHAC 

428 00002368 
Nguyễn Thị Thanh 

Hiền 

53 Đƣờng T4A Tân Hạnh-Q.Tân Phú 

TP HCM 
di noi khac 9/8 

429 DAB09683 Võ Hoàng Lam 
36/15 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, TX 

Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dƣơng 

vang thuong xuyen 

8/8 

430 DAB092464 Võ Tuấn Lĩnh 
281/39/16 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân 

Bình TP HCM 

vang thuong xuyen 

8/8 

431 00001996 Nguyễn Văn Phƣơng 
9/19 Nguyễn Thái Sơn - P.3 - Q.GV 

TP HCM 
di noi khac 9/8 

432 DAB092146 Trần Tấn Lĩnh 
861/73B Trần Xuân Soạn, P. Tân 

Hƣng, Q.7   TP HCM 
di noi khac 9/8 

433 DAB09727 Ngô Thị Nhâm 
177 Ngõ 69A Hoàng Văn Thái, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

phat 2 lan k gap ng 

nhan 13/08 

434 00000945 
Nguyễn Thị Yến 

Linh 

429/42B Lê Văn Sỹ - P.12-Q.GV TP 

HCM 
di noi khac 9/8 

435 00000889 Nguyễn Thu Huyền 
45/24 Điện Biên Phu - Q.Bình Thạnh 

TP HCM 
ko so 7/8 

436 00001414 Trần Đức Phú 
214/B6 Nguyễn Trãi - P.N.Cƣ Trinh -

Q.I TP HCM 
di noi khac 9/8 

437 00001491 Nghiêm Khánh Tuân 
321 Cộng Hoà - P.13 - Q.Tân Bình  

TP HCM 
co so ko ten 8/8 

438 00003683 Phan Thị Bích Nga 
5N Cxá Phú Lâm D, P.10, Quận 6 TP 

HCM 
di noi khac 9/8 

 


